
40 17050330 Phan Thị Hương QH-2017-E QTKD 427,500 427,500 ĐH

41 17050336 Đặng Thị Ngọc Lan QH-2017-E QTKD 1,282,500 1,282,500 ĐH

Ngành Quản trị kinh doanh 4

39 16051410 Bùi Thị Diễm QH-2016-E QTKD 4,275,000 5,130,000 ĐH

37 16042272 Trịnh Thu H� QH-2017-E KTQT-NN 855,000 ĐH

38 16042791 Nguyễn Thanh Thùy QH-2017-E KTQT-NN 855,000 ĐH

35 16040675 Nguyễn Hà Phương QH-2017-E KTQT-NN 1,282,500 ĐH

36 16042122 Nguyễn Mai Chi QH-2017-E KTQT-NN 855,000 ĐH

33 16040328 Lục Thị Phương QH-2017-E KTQT-NN 855,000 ĐH

34 16040475 Lê Thị Vân Anh QH-2017-E KTQT-NN 855,000 ĐH

31 16040031 Trần Huyền Anh QH-2017-E KTQT-NN 855,000 ĐH

32 16040258 Lê Quỳnh Mai QH-2017-E KTQT-NN 1,282,500 1,282,500 ĐH

29 17050793 Lê Thị Thủy Tiên QH-2017-E KTQT 1,282,500 ĐH

30 15040574 Dương Thị Thanh Nhung QH-2017-E KTQT-NN 855,000 ĐH

27 17050267 Nguyễn Thị Ngọc QH-2017-E KTQT 11,970,000 13,252,500 ĐH

28 17050791 Dương Hồng Lập QH-2017-E KTQT 4,275,000 5,130,000 ĐH

25 17050201 Nguyễn Thị Duyên QH-2017-E KTQT 427,500 427,500 ĐH

26 17050261 Nguyễn Trà My QH-2017-E KTQT 7,267,500 7,267,500 ĐH

Ngành Kinh tế quốc tế 15

24 16050525 Lê Quốc Dũng QH-2016-E KTQT 2,565,000 ĐH

22 19050497 Nguyễn Đức Thắng QH-2019-E KTPT 1 8,075,000 8,075,000 Có đơn

23 19050504 Ngô Thanh Thảo QH-2019-E KTPT 2 7,695,000 4,655,000 3,040,000 ĐH

20 19050311 Nguyễn Thị Thanh An QH-2019-E KTPT 1 4,655,000 4,655,000 ĐH

21 19050361 Tô Nguyệt H� QH-2019-E KTPT 1 5,367,500 4,655,000 712,500 ĐH

18 18050207 Trịnh Ngọc Bích QH-2018-E KTPT 2 4,655,000 4,655,000 ĐH

19 18050215 Nguyễn Thùy Dung QH-2018-E KTPT 2 5,510,000 5,510,000 ĐH

16 18050303 Nguyễn Thị Nương QH-2018-E KTPT 1 4,655,000 4,655,000 ĐH

17 18050329 Trần Đức Thiện QH-2018-E KTPT 1 5,937,500 5,937,500 ĐH

14 18050242 Vũ Đình Hiếu QH-2018-E KTPT 1 4,655,000 4,655,000 ĐH

15 18050281 Nguyễn Thị Ly QH-2018-E KTPT 1 8,075,000 8,075,000 ĐH

12 17050183 Nguyễn Thị Thùy Trang QH-2017-E KTPT 427,500 427,500 ĐH

13 15001164 Nguyễn Hồng Quân QH-2017-E KTPT-TN 855,000 ĐH

10 17050121 Nguyễn Hiển Dương QH-2017-E KTPT 427,500 1,282,500 ĐH

11 17050179 Nguyễn Thị Huyền Trang QH-2017-E KTPT 1,282,500 ĐH

8 16050271 Đoàn Thị Phương QH-2016-E KTPT 855,000 ĐH

9 16052170 Nông Thanh Thảo QH-2016-E KTPT 2,992,500 2,992,500 ĐH

7 18050132 Ngô Thanh Phượng QH-2018-E KINH TẾ 1 5,510,000 4,655,000 855,000 ĐH

Ngành Kinh tế phát triển 16

5 17050079 Đỗ Thị Diễm Quỳnh QH-2017-E KINH TẾ 855,000 855,000 ĐH

6 18050122 Phạm Thị Nhàn QH-2018-E KINH TẾ 1 5,510,000 4,655,000 855,000 ĐH

4 17050769 Lương Thị Hồng Hạnh QH-2017-E KẾ TOÁN 5,557,500 6,412,500 ĐH

Ngành Kinh tế 3

2 17050470 Vũ Thị Thùy Dung QH-2017-E KẾ TOÁN 1,282,500 1,282,500 ĐH

3 17050539 Phạm Thị Hà Vy QH-2017-E KẾ TOÁN 10,687,500 10,687,500 ĐH

Ngành Kế toán 4

1 16051909 Nguyễn Minh Anh QH-2016-E KETOAN 5,130,000 6,412,500 ĐH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PL02 - DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 01 NĂM HỌC 2021-2022

CHÍNH QUY

(Kèm theo thông báo số:       /TB-ĐHKT ngày    tháng    năm         )

STT Mã SV Họ và tên Lớp
Tổng học phí 

phải nộp

Học phí đã 

nộp

Số học phí 

còn nợ

Ghi 

chú



Danh sách gồm 46 sinh viên

Tổng SV: 46 133,142,500 18,620,000 136,325,000

45 16051293 Phạm Nhật Minh QH-2016-E TCNH 1,282,500 1,282,500 ĐH

46 17050415 Đinh Quang Khải QH-2017-E TCNH 2,565,000 2,565,000 ĐH

43 16050878 Phạm Hiền Dung QH-2016-E TCNH 855,000 ĐH

44 16051227 Trịnh Đức Huy QH-2016-E TCNH 427,500 427,500 ĐH

42 17050362 Trần Lê Phương QH-2017-E QTKD 855,000 ĐH

Ngành Tài chính - Ngân hàng 4
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